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 THÔNG TƯ
 Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục
 ________________________________­­­_______________
 CăncứNghịđịnhsố 186/2007/NĐ-C Pngày25tháng12năm2007củaChínhphủ quyđịnhvềchứcnăng,nhiệmvụ,quyềnhạnvàcơcấutổchứccủaBộLaođộng- Thương binh và Xã hội;
 CăncứNghịđịnhsố 36/2005/NĐ-C Pngày17tháng3năm2005củaChính phủquyđịnhchitiếtthihànhmộtsốđiềucủaLuậtBảovệ,chămsócvàgiáodục trẻem;
 BộLaođộng-ThươngbinhvàXãhộiquyđịnhquytrìnhcanthiệp,trợgiúptrẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục như sau:
 Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 1.Thôngtưnàyquyđịnhvềquytrìnhcanthiệp,trợgiúptrẻembịbạolực,bị xâm hại tình dục.
 2.Thông tưnày áp dụng đối với cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻem, cơquan Lao động-ThươngbinhvàXãhộicáccấp,Ủybannhândâncáccấpvàcáccơquan, tổchức,cánhânliênquantrongcanthiệpvàtrợgiúptrẻembịbạolực,bịxâmhại tìnhdục.
 Điều 2.Trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục
 1.Trẻ em bị bạo lực là nạn nhân của một trong các hành vi sau đây:
 a)Lăngnhục,chửimắng,xúcphạmnhânphẩm,danhdự,côlập,xuađuổihoặc gâyáplựcthườngxuyênvềtâmlý,gâytổnthươngvềtinhthần,ảnhhưởngđếnsự phát triển của trẻ em;
 b) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em;
 c)Đốixửtồitệ,bắtnhịnăn,nhịnuống,bắtchịurét,mặcrách,khôngchohoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt làm những việc trái với đạo đức xã hội;
 d)Cưỡngéptrẻemlaođộngquásức,quáthờigianquyđịnh,làmcôngviệc nặngnhọc,nguyhiểmhoặctiếpxúcvớichấtđộchạivànhữngcôngviệctrongcác cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.
 2.Trẻembịxâmhạitìnhdụclànạnnhâncủamộttrongcáchànhvidâmô,giao cấu, cưỡng dâm, hiếp dâm.
 Điều 3. Giải thích từ ngữ
 1.Đốitượngxâmhạilàngườithựchiệnhànhvibạolựchoặcxâmhạitìnhdục đối với trẻ em.
 2. Can thiệp, trợ giúp là các hoạt động nhằm ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ tái bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phục hồi về thể chất, tâm lý, giao tiếp xã hội; tái hòa nhập gia đình, cộng đồng, trường học cho trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 3. Bảo mật về thông tin liên quan đến trẻ bị xâm hại tình dục: Là việc giữ kín thông tin liên quan đến trẻ bị xâm hại tình dục nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ, trừtrườnghợpcungcấpthôngtinchocơquan,tổchức,cánhâncóthẩmquyền thực hiện nhiệm vụ xửlý đối tượng xâm hại; can thiệp, trợgiúp trẻem bịxâm hại tìnhdục.
 4.Trẻemtrongtìnhtrạngkhẩncấp:Trẻemlànạnnhâncủahànhvibạolựchoặc xâmhạitìnhdục,nếukhôngcanthiệpkịpthờisẽtiếptụcbịbạolực,bịxâmhạitình dục,nguyhiểmđếntínhmạnghoặcbịtổnthươngnặngnềvềtinhthầnvàthânthể, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ.
 5.Cánbộbảovệ,chămsóctrẻemlàcôngchứcthuộccáccơquanquảnlýnhà nước,viênchứcthuộccácđơnvịsựnghiệp,cánbộhợpđồng,ngườiđượcgiao tráchnhiệm,cộngtácviên,tìnhnguyệnviênvềlĩnhvựcbảovệ,chămsóctrẻem cáccấp.
 Điều4.Nguyêntắccanthiệp,trợgiúptrẻembịbạolực,bịxâmhạitìnhdục
 1.Canthiệp,trợgiúpkịpthờibằngcácbiệnphápphùhợp,theoquyđịnhcủa pháp luật, vì quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em;
 2. Đảm bảo tính bảo mật về thông tin liên quan đến trẻ bị xâm hại tình dục;
 3.Đảmbảotínhliêntụctrongcanthiệp,trợgiúp;pháthuyvaitrò,tráchnhiệm củacánhân,giađình,cộngđồng,cơquan,tổchứctronghoạtđộngcanthiệp,trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 Chương II
 QUY TRÌNH CAN THIỆP, TRỢ GIÚP TRẺ EM BỊ BẠO LỰC, BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC
 Điều 5. Các bước trong quy trình
 Quytrìnhcanthiệp,trợgiúptrẻembịbạolực,bịxâmhạitìnhdụcgồmcácbước sau đây:
 1.Tiếpnhậnthôngtin;kiểmtra,đánhgiánguycơsơbộ;thựchiệncácbiệnpháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp.
 2.Thuthậpthôngtin,xácminhvàđánhgiánguycơcụthểđốivớitrẻembịbạo lực, bị xâm hại tình dục.
 3.Xâydựngvàthôngquakếhoạchcanthiệp,trợgiúptrẻembịbạolực,bịxâm hại tình dục.
 4.Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp.
 5.Ràsoát,đánhgiánguycơsaucanthiệp,trợgiúpvàbáocáokếtquảcanthiệp, trợ giúp.
 Điều6.Tiếpnhậnthôngtin;kiểmtra,đánhgiánguycơsơbộ;thựchiệncác biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp
 1.Cánbộbảovệ,chămsóctrẻemcấpxãcótráchnhiệmtiếpnhậnthôngtincủa mọi công dân, tổ chức về các vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 2. Khi tiếp nhận thông tin về vụ việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã có trách nhiệm:
 a) Ghi chép kịp thời, đầy đủ thông tin về vụ việc;
 b)BáocáovớichủtịchỦybannhândâncấpxãvàphốihợpvớicáccánhân,cơ quan,tổchứccóliênquan,giađình,trườnghọc,hàngxóm,bạnbècủatrẻemnạn nhânkiểmtratínhxácthựccủathôngtin,đồngthờibổsungcácthôngtinliênquan đến vụ việc bằng cách đến trực tiếp địa bàn hoặc qua điện thoại;
 c)Thựchiệnđánhgiánguycơsơbộlàmcơsởđưaranhậnđịnhvềtìnhtrạng hiện tại của trẻ;
 d)Trườnghợptrẻemtrongtìnhtrạngkhẩncấp,cầnphốihợpvớicáccơquan, tổchứcvàcánhânliênquanthựchiệnngaycácbiệnphápbảođảmantoàntạmthời cho trẻ trước khi thực hiện các bước tiếp theo;
 e)BáocáovụviệcvớiPhòngLaođộng-ThươngbinhvàXãhộiđểnhậnđược sự hướng dẫn, hỗ trợ.
 3. Việctiếpnhận,ghichépthôngtin,tiếnhànhđánhgiánguycơsơbộvàthực hiệncácbiệnphápbảođảmantoàntạmthờichotrẻtrongtìnhtrạngkhẩncấpđược thực hiện theo mẫu hướng dẫn (Mẫu 1).
 Điều 7.Thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể
 1.Cánbộbảovệ,chămsóctrẻemcấpxãphốihợpvớicánhân,giađình,cơ quan,tổchứcliênquanthựchiệnthuthậpthôngtin,xácminhvàđánhgiánguycơ cụ thể đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 2. Nội dung thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể bao gồm:
 a)Thuthậpthôngtinliênquanđếnmôitrườngsốngcủatrẻ(tìnhtrạngtrẻ trongquákhứvàhiệntại;mốiquanhệcủatrẻvớicácthànhviêntronggiađình; mốiquanhệcủatrẻvớiđốitượngxâmhại;mốiquanhệcủatrẻvớimôitrường chămsóctrẻ...);
 b)Trên cơ sở các thông tin liên quan, thực hiện đánh giá nguy cơ cụ thể đối với trẻnhằmxácđịnhcácvấnđềvànhucầucủatrẻbịbạolực,bịxâmhạitìnhdục,làm cơ sở để xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp phù hợp, hiệu quả;
 c)Thuthậpbằngchứngchoviệctốgiáctộiphạm,làmcơsởđểcáccơquanchức năng xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.
 3.Việcthuthậpthôngtin,xácminhvàđánhgiánguycơcụthểđốivớicác trường hợp thực hiện theo mẫu hướng dẫn (Mẫu 2).
 Điều 8. Xây dựng và thông qua kế hoạch can thiệp, trợ giúp
 1.Cánbộbảovệ,chămsóctrẻemcấpxãphốihợpvớicánbộcácngànhcông an, tư pháp, y tế, giáo dục và các tổ chức đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 2.Kếhoạchcanthiệp,trợgiúpdựatrêncơsởcáckếtluậncủaviệcđánhgiá nguycơtạiMẫu2vàýkiếnthốngnhấtcủacánbộcácngànhliênquan,baogồm các nội dung sau:
 a) Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các vấn đề cần giải quyết của trẻ;
 b) Chỉ ra các nhu cầu cần can thiệp, trợ giúp để giải quyết từng vấn đề của trẻ;
 c)Xácđịnhmụctiêucầnđạtđượcđểgiảiquyếtcácvấnđềvàđápứngcácnhu cầu cơ bản của trẻ trên cơ sở nguồn lực và khả năng hiện có;
 d)Xácđịnhcácbiệnphápcanthiệp,trợgiúpvànguồnlựccầnhỗtrợđểđạt được mục tiêu;
 e) Đềxuất trách nhiệm cụ thểcủa các cá nhân, đơn vịtrong việc phối hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ.
 3. Kế hoạch can thiệp, trợ giúp trường hợp được xây dựng theo mẫu hướng dẫn (Mẫu 3) và trình Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua.
 Điều 9.Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp
 1. Căn cứ vào kế hoạch được thông qua, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã phốihợpvớicáccánhân,giađình,cơquan,tổchứcliênquanthựchiệnhoạtđộng can thiệp, trợ giúp trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 2.Khithựchiệnhoạtđộngcanthiệp,trợgiúp,cánbộbảovệ,chămsóctrẻem cấp xã có trách nhiệm:
 a)Theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động can thiệp, trợgiúpnhằm kịp thời điều chỉnh các hoạt động can thiệp, trợ giúp cho phù hợp;
 b)Vậnđộngcộngđồng,cánhân,tổchứcthamgiavàhỗtrợnhằmđápứngcác nhu cầu chăm sóc cho trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục;
 c)Kếtnốivớicácdịchvụsẵncónhằmđápứngnhucầucầntrợgiúpcủatrẻbị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 3.Việctheo dõi, giám sát tình hìnhvàkếtquảthựchiệnkếhoạchcanthiệp,trợ giúp theo mẫu hướng dẫn (Mẫu 4).
 Điều10.Ràsoát,đánhgiánguycơsaucanthiệp,trợgiúpvàbáocáokết quả can thiệp, trợ giúp
 1.Cánbộbảovệ,chămsóctrẻemcấpxãchịutráchnhiệmphốihợpvớicác ngành liên quan tổ chức tiến hành rà soát, đánh giá nguy cơđối với trẻsau khi thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp.
 2.Việcđánhgiánguycơđốivớitrẻsaukhithựchiệnkếhoạchcanthiệp,trợ giúpnhằmđưaracácnhậnđịnh,kếtluậnvềtìnhtrạngcủatrẻ,làmcơsởđềxuấtcác giải pháp tiếp theo:
 a)Nếutrẻkhôngcònnguycơbịbạolực,bịxâmhạitìnhdục,cácyếutốvềthể chất, tâm lý, nhận thức và tình cảm của trẻ ổn định, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã lưu hồ sơ và báo cáo theo quy định;
 b)Nếutrẻvẫncónguycơbịbạolực,bịxâmhạitìnhdụchoặccácyếutốvềthể chất,tâmlý,nhậnthứcvàtìnhcảmcủatrẻchưaổnđịnh,cầntiếptụcràsoát,đánh giánguycơ,kếtquảcanthiệp,trợgiúplầntrướcvàxâydựngkếhoạchcanthiệp, trợ giúp tiếp theo.
 3. Việcràsoát,đánhgiánguycơđốivớitrẻsaukhithựchiệnkếhoạchcanthiệp, trợ giúp theo mẫu hướng dẫn (Mẫu 5).
 Chương III
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Điều11.TráchnhiệmcủaỦybannhândâncáctỉnh,thànhphốtrựcthuộc TrungươngvàỦybannhândâncácquận,huyện,thịxã,thànhphốthuộctỉnh
 ChỉđạocơquanLaođộng-ThươngbinhvàXãhộivàcáccơquancóliênquan trongphạmviquảnlýthựchiệncanthiệp,trợgiúpchotrẻembịbạolực,bịxâmhại tình dục theo quy định tạiThông tư này.
 Điều12.TráchnhiệmcủaSởLaođộng-ThươngbinhvàXãhộicáctỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương
 1.Chỉđạohệthốngngànhtổchứcthựchiệnquytrìnhcanthiệp,trợgiúptrẻem bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 2.Phốihợpvớicácngànhliênquanpháttriểncácloạihìnhdịchvụbảovệtrẻ em,từngbướcđápứngcácnhucầucầncanthiệp,trợgiúpcủatrẻemtrongtình trạngkhẩncấp.HìnhthànhTrungtâmcôngtácxãhộitrẻem;đườngdâytưvấnđể kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em.
 3.Hỗtrợgiảiquyếtcáctrườnghợpnghiêmtrọngvượtquákhảnăngcủacấpxã và huyện.
 4.Phốihợpvớicáccơquancùngcấpcóliênquanchỉđạo,kiểmtravàgiámsát việc thực hiện quy trình.
 5.Địnhkỳ6thángvàhàngnămbáocáoBộLao động-ThươngbinhvàXãhội vềtìnhhìnhvàkếtquảthựchiệncôngtáccanthiệp,trợgiúptrẻembịbạolực,bị xâm hại tình dục tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
 Điều13.TráchnhiệmcủaPhòngLaođộng-ThươngbinhvàXãhộicác quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 1.Chỉđạo,hướngdẫncấpxãthựchiệnquytrìnhcanthiệp,trợgiúptrẻembị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 2. Phối hợp với các ngành liên quan phát triển các loại hình dịch vụ trợ giúp trẻ em;hìnhthànhcácvănphòngtưvấntrợgiúptrẻem,phốihợpỦybannhândâncấp xã thành lập các điểm tư vấn trợ giúp trẻ em ở cộng đồng, trường học trên địa bàn.
 3.Hỗtrợgiảiquyếtcáctrườnghợpnghiêmtrọngvượtquákhảnăngcủacấpxã.
 4.Phốihợpvớicáccơquancùngcấpcóliênquanchỉđạo,kiểmtravàgiámsát việc thực hiện quy trình.
 5. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo SởLao động -Thương binh và Xã hội vềtìnhhìnhvàkếtquảthựchiệncôngtáccanthiệp,trợgiúptrẻembịbạolực,bị xâm hại tình dục tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
 Điều 14.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 1.Phâncôngcánbộ,bốtríphươngtiệnvàđiểmtiếpnhậnthôngbáovềtrẻem bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 2.Tuyêntruyền,vậnđộng,hướngdẫncáccánhân,giađìnhvàcộngđồngphát hiện, cung cấp thông tin về trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 3.Chỉđạoviệcxâydựngvàthôngquakếhoạchcanthiệp,trợgiúptrẻembịbạo lực, bị xâm hại tình dục.
 4.Chỉđạocácban,ngànhliênquanpháttriểncácloạihìnhdịchvụbảovệtrẻ em; hình thành mạng lưới cộng tác viên người lớn; mạng lưới cộng tác viên trẻ em; điểm tư vấn trợ giúp trẻ em ở cộng đồng, trường học trên địa bàn.
 5.Huyđộngnguồnlực,đápứngtốiđaviệcthựchiệnkếhoạchcanthiệp,trợ giúptrẻemnhằmgiảmthiểucácnguycơgâytổnhạichotrẻtrongtrườnghợptrẻbị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 6. Lưu trữ hồ sơ can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
 7.Địnhkỳ6thángvàhàngnămbáocáoPhòngLaođộng-ThươngbinhvàXã hộivềtìnhhìnhvàkếtquảthựchiệncôngtáccanthiệp,trợgiúptrẻembịbạolực, bị xâm hại tình dục trên địa bàn và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
 Chương IV
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Điều 15. Hiệu lực thi hành
 1.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
 2.Trongquátrìnhthựchiện,nếucókhókhăn,vướngmắcđềnghịphảnánhvề Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội để có hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.
	KT. BỘ TRƯỞNG 
Thứ trưởng thường trực

	(Đã ký)

	Đàm Hữu Đắc
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